
VNĐ USD EUR AUD CNY BAHT

1 1.000.000

2 500.000

3 3.000.000

4 200.000

5 200.000

6 200.000

7 `50.000

8 100.000

9 1.500.000

10 500.000

11 300.000

12 500.000

13 1.000.000

14 5.000.000

15 1.000.000

16 500.000

17 1.000.000

18 300.000

19 150.000

20 500.000

21 500.000

22 1.000.000

DANH SÁCH DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

THÁNG 05 NĂM 2025

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈSTT
SỐ TIỀN

NGÀY THÁNG

03/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

02/05/2025

02/05/2025

02/05/2025

02/05/2025

02/05/2025

02/05/2025

02/05/2025

03/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

Phêrô

Ông bà Gioakim - Têrêsa

Phạm Thanh Duy

M.Mađalêna Nguyễn Ngọc Ca Dao

Mỹ

Hà Nội

Huỳnh Chính

Lê Văn Hoàng

Phaolô Đặng Quốc Hùng

Một ân nhân

Gx. Phước Tượng

Gx. Thủy Yên

Gx. Thủy Yên

Vinh

Đồng Nai 01/05/2025

Sài Gòn

Hà Nội

Ninh Bình

Đồng Nai

01/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

Một ân nhân

Lê Thị Minh Huệ

Gia đình Hồng Anh

Một ân nhân

Isave Nguyễn Thị Ngọc Ngân

Minh Hiếu

Hiền Bách

Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Long

Anna Vũ Hải Yến

Minh Trung

Một ân nhân

Một ân nhân

Giuse Nguyễn Đại Đoàn

Gia đình Thanh Nga

Hà Nội

Ninh Bình

TRUNG TÂM ĐỨC MẸ LA VANG
Phú Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

Email: trungtamhanhhuonglavang@gmail.com
Điện thoại: Lm. Thường Vụ: 0905.393.707
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23 500.000

24 300.000

25 300.000

26 200.000

27 100.000

28 200.000

29 4.500.000

30 10.000.000

31 500.000

32 5.000.000

33 50.000.000

34 500.000

35 500.000

36 100.000

37 500.000

38 200.000

39 300.000

40 500.000

41 500.000

42 200.000

43 200.000

44 500.000

45 500.000

46 500.000

47 1.000.000

48 500.000

49 200.000

50 200.000

51 500.000

52 1.000.000

53 200.000

54 200.000

55 200.000

03/05/2025

Lê Thị Dân Hà Nội 03/05/2025

Maria Dương Quỳnh Anh Sài Gòn 03/05/2025

Phêrô Hồ Văn Bính Vinh 03/05/2025

Các Cha Hưu Dưỡng TGM - Huế

Maria Đoàn Thị Nguyệt Bắc Ninh

03/05/2025

Van Thuy chuyển khoản 03/05/2025

Nguyễn Mạnh Huynh Hà Nội 03/05/2025

Martinô Trần Đức Long Đồng Nai 03/05/2025

Anh chị Bình - Thủy Hà Tĩnh 04/05/2025

Thảo Hậu Sài Gòn 04/05/2025

Một ân nhân chuyển khoản 03/05/2025

Quảng - Nhâm 04/05/2025

Xuân Hào - Thùy Linh 04/05/2025

Gia đình Hưng Hoài Gx. Sầm Sơn 04/05/2025

Nguyễn Văn Thắng Hà Tĩnh 04/05/2025

Maria 04/05/2025

Gđ. Nguyen R. Ly 04/05/2025

Gia đình Huyền - Cường Đông Hà 04/05/2025

Một ân nhân 04/05/2025

Công Minh - Nguyễn Thị Hiếu Hà Nội 04/05/2025

Lâm Như Thiệu - Trịnh Thị Nga Hà Nội 05/05/2025

Phaolô Trần Đức Thái Sài Gòn 05/05/2025

Vợ chồng Dung - Vũ Tân Mỹ 04/05/2025

Nguyễn Thiện Thi 05/05/2025

Nguyễn Thị Tuyết Bắc Ninh 06/05/2025

Anna Lê Thị Năm Bắc Ninh 06/05/2025

Nguyễn Ngọc Duy + Hậu 05/05/2025

Phêrô Phạm Tài Quốc Vinh Đồng Nai 05/05/2025

Barnađô Phạm Đình Hùng Sài Gòn 07/05/2025

Phêrô Nguyễn Văn Bảy Đà Nẵng 08/05/2025

Maria Trần Thị Sáo Đắk Lắk 06/05/2025

Nguyễn Văn Luận 06/05/2025

Maria Võ Thị Thu Gia Lai 09/05/2025
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56 500.000

57 1.000.000

58 1.000

59 1.000.000

60 2.000.000

61 50.000

62 100

63 2.900

64 5.000

65 50.000.000

66 20.000.000

67 2.000

68 100

69 50.000

70 200.000

71 150.000

72 200.000

73 200.000

74 500.000

75 400.000

76 500.000

77 200.000

78 200.000

79 200.000

80 200.000

81 200.000

82 100.000

83 100.000

84 200.000

85 300.000

86 1.000.000

87 200.000

88 100.000

Một ân nhân 09/05/2025

Lm. Gioakim Đào Xuân Thành Mỹ 09/05/2025

Một ân nhân 09/05/2025

Một ân nhân 09/05/2025

Chinh Nguyen Mỹ 09/05/2025

Trần Quang Vinh 09/05/2025

Một ân nhân 09/05/2025

Anh Hoan Gx. Đaminh (Cha Hồng Quản lý giữ) 09/05/2025

Chị Thủy Hố Nai (Cha Hồng Quản lý giữ) 09/05/2025

Paul Nguyễn Văn Lành Cha Hồng quản lý giữ 09/05/2025

Chị My Thủ Đức (Cha Hồng quản lý giữ) 09/05/2025

Gia đình Chị Phước Quảng Trị 10/05/2025

Gia đình các con Huyền - Cường Quảng Trị 10/05/2025

Maria Nguyễn Thị Nỡ Mỹ (Cha Hồng Quản lý giữ) 09/05/2025

Một ân nhân Thái Lan 10/05/2025

Một ân nhân 10/05/2025

Chị Ánh Hà Nội 11/05/2025

Một ân nhân 10/05/2025

Nguyễn Thị Xuân Hiền Đà Nẵng 10/05/2025

Võ Thị Kim Loan Thủ Đức 11/05/2025

Một ân nhân 11/05/2025

Đoàn Thị Khiên 11/05/2025

Con cháu Ông Công Vinh 11/05/2025

Duyên Cường Bình Thuận 11/05/2025

Anna Nguyễn Thị Nhung Yên Khánh 12/05/2025

Bùi Thị Luận 11/05/2025

Giuse Nguyễn Văn Ký Thanh Hóa 11/05/2025

Maria Phạm Thị Nắng Đồng Nai 12/05/2025

Dương Khang - Thảo Linh Đồng Nai 12/05/2025

Nguyễn Văn Tâm Thanh Hóa 12/05/2025

Maria Nguyễn Thị Kim Thu Đồng Nai 12/05/2025

Tô Thị Mỵ Xuân Đồng Nai 12/05/2025

Một ân nhân 12/05/2025
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89 200.000

90 50.000

91 50.000

92 200.000

93 500.000

94 50.000

95 1.500.000

96 5.000.000

97 5.000.000

98 1.000.000

99 1.000.000

100 100.000

101 1.000.000

102 500.000

103 4.000.000

104 1.000.000

105 100.000

106 50.000

107 200.000

108 200.000

109 2.000.000

110 200.000

111 500.000

112 100.000

113 500.000

114 500.000

115 200.000

116 200.000

117 200.000

118 1.000.000

119 100.000

120 500.000

121 50.000

Một ân nhân 12/05/2025

Đoàn Thị Lành Quảng Phúc 12/05/2025

Một gia đình Hà Nội 12/05/2025

Một ân nhân 12/05/2025

Maria Tiếp Quảng Phúc 12/05/2025

Luân Sài Gòn 12/05/2025

Ánh Gò Vấp 13/05/2025

Ông Bà Hương + Châu Hàm Long 13/05/2025

Vũ Thị Hoài Phương Bắc Ninh 13/05/2025

Maria Phạm Thị Ánh Tây Ninh 13/05/2025

Têrêsa Phạm Thị Hồng Tây Ninh 13/05/2025

Nguyễn Thị Thúy Vân Tây Ninh 13/05/2025

Gia đình Hương Duyên Sài Gòn 13/05/2025

Nguyễn Thị Vượng Vĩnh Phúc 13/05/2025

Phạm Thị Nguyên Hà Nội 13/05/2025

Maria Nguyễn Thị Thơm Hà Nội 13/05/2025

Một ân nhân 13/05/2025

Maria Phạm Thị Mến Tây Ninh 13/05/2025

Một ân nhân 13/05/2025

Anna Nguyễn Thị Vang Bắc Ninh 13/05/2025

Đỗ Thị Hậu Nam Định 13/05/2025

Giuse Nguyễn Hồng Hạnh Thống Nhất 13/05/2025

Têrêsa Phương Trù 13/05/2025

Anna Vương Thị Liên Vinh 13/05/2025

Têrêsa Đỗ Thị Hiên Bắc Ninh 13/05/2025

Anna Phương Trù 13/05/2025

Hoàng Thị Mến Đắk Lắk 13/05/2025

Maria Nguyễn Thị Mót Đồng Nai 13/05/2025

Antôn Bùi Ngọc Thuận Ban Mê Thuột 13/05/2025

Maria Nguyễn Thị Hiền Ban Mê Thuột 13/05/2025

Anna Lý Hà Nội 13/05/2025

Một ân nhân 13/05/2025

Gia đình Tiếp Lệ Nghệ An 13/05/2025
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122 200.000

123 1.000.000

124 1.000.000

125 100.000

126 500.000

127 100.000

128 700.000

129 200.000

130 100.000

131 100.000

132 100.000

133 100.000

134 100.000

135 100.000

136 1.000.000

137 100.000

138 200.000

139 100.000

140 300.000

141 100.000

142 200.000

143 200.000

144 200.000

145 4.000.000

146 10.000.000

147 2.500.000

148 200.000

149 100.000

150 100.000

151 200.000

152 200.000

153 1.000.000

154 200.000

Một ân nhân Bui Chu 15/05/2025

Thái Thị Ngọc 15/05/2025

Gioakim Nguyễn Minh Chính Bắc Ninh 15/05/2025

Một ân nhân 14/05/2025

Một ân nhân 14/05/2025

Tammy Nguyen 15/05/2025

Lê Đức Tuấn - Nguyễn T. Diệu Thúy Huế 14/05/2025

Một ân nhân 14/05/2025

Têrêsa Nguyễn Thị Hà Thu Hà Nội 14/05/2025

Têrêsa Đào Thị Yến Phương Trù 13/05/2025

Một ân nhân 13/05/2025

Vũ Thị Hương Duyên Chuyển khoản 13/05/2025

G.Baotixita Nguyễn Văn Bảy Phương Trù 13/05/2025

Têrêsa Phương Trù 13/05/2025

Têrêsa Đào Thị Nga Phương Trù 13/05/2025

Têrêsa Phương Trù 13/05/2025

Têrêsa Phạm Thị Xuân Phương Trù 13/05/2025

Maria Phương Trù 13/05/2025

Maria Lê Thị Phương Hà Nội 13/05/2025

Maria Vũ Thị Xuyến 13/05/2025

Anna Phạm Thị Phương Trung Song 13/05/2025

Maria Nguyễn Thị Kỷ Tâm Khánh 13/05/2025

Giuse Nguyễn Văn Chức Thái Nguyên 13/05/2025

Têrêsa Bắc Ninh 13/05/2025

Phêrô Trần Văn Diện Xuân Đài 13/05/2025

Phêrô Lê Văn Chung Ban Mê Thuột 13/05/2025

Anna Vân Tâm Khánh 13/05/2025

Nguyễn Thị Thông Nam Định 13/05/2025

Một ân nhân 13/05/2025

Nguyễn Huynh Kẻ Dừa 13/05/2025

Nguyễn Quốc Toản Hà Nam 13/05/2025

Ông Bà Tâm Hòa Hàng Bồ 13/05/2025

Vợ chồng Trịnh Nhung Hàm Long 13/05/2025
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155 9.000.000

156 500.000

157 2.100.000

158 200.000

159 200.000

160 100.000

161 1.000.000

162 100.000

163 300.000

164 500.000

165 50.000.000

166 1.000.000

167 15.000 100

168 500.000

169 33.000

170 20.000

171 1000

172 10.000

173 2.000.000

174 30.000.000

175 10.000.000

176 250.000

177 2.000.000

178 200.000

179 1.000.000

180 100.000

181 1.000.000

182 500.000

183 50.000

184 1.000.000

185 500.000

186 100.000

187 200.000

Bùi Ngọc Lam Vũng Tàu 21/05/2025

Phạm Thị Kim Chi Bến Tre 21/05/2025

Một ân nhân 20/05/2025

Maria Đinh Phương Bảo Trâm 20/05/2025

Vũ Ngọc Anh Sài Gòn 21/05/2025

Đặng Thị Tuyết Nhung Hàm Mỹ 20/05/2025

Gia đình Thịnh Lụa Thái Nguyên 20/05/2025

Maria Dương Thị Thùy Trinh Quảng Nam 20/05/2025

Gioan Đoàn Văn Đệ Nam Định 20/05/2025

Nguyễn Thị Thu Giang Sài Gòn 20/05/2025

Nguyễn Anh Thánh Quảng Ngãi 20/05/2025

Hải Tuyết Gx. Nam Dương, Bùi Chu 18/05/2025

Gia đình Hiền Lân Gx. Hàng Bột, Hà Nội 18/05/2025

Đoàn Hành Hương Quảng Phúc Phát Diệm 19/05/2025

Một ân nhân 18/05/2025

Một ân nhân 18/05/2025

Một ân nhân 18/05/2025

Một ân nhân 18/05/2025

Một ân nhân 18/05/2025

Một ân nhân 18/05/2025

Trần Quý Báu Vũng Tàu 17/05/2025

Gia đình Ông Nguyễn Quối Huế 17/05/2025

Một ân nhân 17/05/2025

Maria Phạm Thị Hợi Tây Ninh 17/05/2025

Một ân nhân Huế 17/05/2025

M. Mad. Nguyễn Thị Kim Phụng Sài Gòn 17/05/2025

Một ân nhân 17/05/2025

Lý Thị Thu Hà Hà Nội 17/05/2025

Lý Thị Hằng Hà Nội 17/05/2025

Phương Vũ chuyển khoản 15/05/2025

Phạm Văn Toàn Hà Tĩnh 16/05/2025

Trần Nguyễn Thùy Nhiên chuyển khoản 16/05/2025

Trần Văn Khẩn - Phạm Thị Kim Anh Nam Định 21/05/2025
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188 200.000

189 100.000

190 500.000

191 10.000.000

192 10.000.000

193 5.000.000

194 200.000

195 100.000

196 200.000

197 300.000

198 400

199 200

200 2.000.000

201 500.000

202 2.000.000

203 500.000

204 200.000

205 200.000

206 1.500.000

207 100.000

208 100.000

209 200.000

210 500.000

211 200

212 200.000

213 200.000

214 200.000

215 1.000.000

216 100.000

217 500.000

218 500.000

219 1.000.000

220 500.000

Giuse Nguyễn Văn Huy Hà Nội 21/05/2025

Trần Thị An 21/05/2025

Một ân nhân 21/05/2025

Trung Tơ - Minh Mến Đắc Nông 22/05/2025

Một ân nhân 22/05/2025

Maria Nguyễn Thị Thu Thủ Đức 22/05/2025

Một ân nhân 22/05/2025

Một ân nhân 22/05/2025

Maria Nguyễn Thị Bình Đắc Nông 22/05/2025

Matta Nguyễn Thị Thái Sài Gòn 22/05/2025

Chị Thông An Giang 22/05/2025

Đoàn Thị Vui Sài Gòn 22/05/2025

Maria Gx. An Nhơn 23/05/2025

Một ân nhân Đồng Nai 23/05/2025

Lê Thị Ngọc Lan Sài Gòn 23/05/2025

Giuse Công Hải - Maria Hồ Thị Mai Hà Nội 23/05/2025

Hồ Thị Thu Thủy Sài Gòn 23/05/2025

Vinh Sơn Miện 23/05/2025

Fx. Hoàng Vũ Trường Sinh Đà Nẵng 24/05/2025

Tuyết Anh Đồng Tháp 24/05/2025

Maria Việt Trinh - Phêrô Cường Phú Sài Gòn 24/05/2025

Maria Nguyễn Thị Mỹ Kiều 24/05/2025

Một ân nhân 24/05/2025

Một ân nhân 25/05/2025

Phạm Thị Kính Hà Tĩnh 25/05/2025

Mai Thị Nguyệt Hà Tĩnh 25/05/2025

Micae Hà Tĩnh 25/05/2025

Phi. Minh Phúc - Têrêsa Thanh Túy Xuân Lộc 25/05/2025

Một ân nhân Hà Tĩnh 25/05/2025

Lương Thị Kim Huệ Bình Phước 25/05/2025

Jeong Miyong Hàn Quốc 25/05/2025

Nguyên Thị Thúy Kiều Sài Gòn 26/05/2025

Nguyễn Thị Kim Hiền - Đức Khiên Đồng Nai 26/05/2025
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221 500.000

222 200.000

223 300.000

224 200.000

225 1.000.000

226 200.000

227 200.000

228 5.000.000

229 200.000

230 1.500.000

231 200.000

232 200.000

233 2.000.000

234 1.000.000

235 500.000

236 1.000.000

237 200.000

238 1.000.000

239 500.000

240 200.000

241 500.000

242 100.000

243 100

244 500.000

245 1.000.000

246 500.000

247 15.000.000

248 200.000

249 500.000

250 200.000

251 1.000.000

252 1.000.000

253 200.000

Giuse Nguyễn Đình Hưng Hà Tĩnh 26/05/2025

Huỳnh Văn Long Tiền Giang 26/05/2025

Bùi Văn Hoanh Mỹ Tho 27/05/2025

Kim Anh Tây Ninh 27/05/2025

Đỗ Thị Thanh Minh Sài Gòn 27/05/2025

Một ân nhân 27/05/2025

Một ân nhân 27/05/2025

Vincentê Đoàn Văn Dũng 27/05/2025

Nguyễn Thị Thu Long An 27/05/2025

Đoàn xóm mới Sài Gòn 27/05/2025

Một ân nhân 27/05/2025

Một ân nhân 27/05/2025

Anê Thủy Phát Diệm 28/05/2025

Một ân nhân 28/05/2025

Một ân nhân 28/05/2025

Gia đình Phương Nụ Thái Bình 28/05/2025

Phêrô Lê Công Tân Thanh Hóa 28/05/2025

Gia đình Minh Tâm Đắk Nông 28/05/2025

Bùi Thị Len Hà Nội 28/05/2025

Một ân nhân 28/05/2025

Gia đình Xuân Trưởng Nam Định 28/05/2025

Giuse Bùi Văn Hóa Thanh Hóa 28/05/2025

Tín - Thúy 28/05/2025

Phùng Thị Kim Loan Hà Nội 28/05/2025

Một ân nhân 29/05/2025

Một ân nhân 29/05/2025

Anna Nguyễn Thị Tú Phương Đà Nẵng 30/05/2025

Một ân nhân 29/05/2025

Gia đình Chiến Lý Gx. Thiện Giáo 29/05/2025

Maria Nguyễn Thị Kim Hên 29/05/2025

Gia đình Tiến Sen Kẻ Sặt 30/05/2025

gia đình Hưng - Kim Lâm Đồng 30/05/2025

Anna Vũ Thị Gấm Gx. Gia Vinh 30/05/2025
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254 500.000

255 100.000

256 5.000.000

257 5.000.000

258 50

259 200.000

260 500.000

261 200.000

262 1.300.000

263 5.000.000

264 400.000

265 10.000.000

450.428.000 11.950 0 0 1.100 100

USD CNY

11.950 1.100

Lm. Phaolô Trần Văn Quang

Tm. Ban Thường Vụ TTHH Đức Mẹ La Vang

La Vang, ngày 31 tháng 05 năm 2025.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.

100450.428.000SỐ TIỀN

BAHTVNĐLOẠI TIỀN

TỔNG SỐ TIỀN DÂNG CÚNG THÁNG 05 NĂM 2025

TỔNG KẾT DÂNG CÚNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG

THÁNG 05 NĂM 2025

Gia đình Phụng Dung 30/05/2025

Gia đình Đức Phụng 30/05/2025

Gia đình Cà Phê - Su Sy Sài Gòn 30/05/2025

Maria Trần Thị Minh Tâm Hải Phòng 31/05/2025

Jason + Hanh Doan Đồng Nai 31/05/2025

Nguyễn Thị Đức Vũng Tàu 31/05/2025

Maria Đinh Thị Quỳnh Sài Gòn 31/05/2025

Đỗ Thị Kiều Trang Phú Thọ 31/05/2025

Nhóm Yao phu Đăktô 31/05/2025

TỔNG CỘNG:

Gia đình Tuấn Giang Hà Tĩnh 31/05/2025

Một ân nhân 31/05/2025

Phương Cúc Mỹ 31/05/2025
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